	BỘ/UBND (Tỉnh, Thành phố)………

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN
VIỆT NAM”

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐIỂM

CHẤM BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013”
I. ĐIỂM NỘI DUNG TRẢ LỜI 09 CÂU HỎI
Câu 1: 5 điểm

	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được 5 bản Hiến pháp 
	2,5đ
	

	- Nêu được ngày, tháng, năm thông qua các bản Hiến pháp 
	2,5đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 1:
	5đ
	


Câu 2: 10 điểm
	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm 

	- Nêu được ngày, tháng, năm có hiệu lực của Hiến pháp 2013
	1đ
	

	- Nêu được số điều giữ nguyên, điều sửa đổi, bổ sung, điều mới
	6đ
	

	- Nêu và giải thích lý do về điều sửa đổi, bổ sung tâm đắc nhất
	3đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 2:
	10đ
	


Câu 3: 12 điểm
	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được hai cách thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước (dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện) tại Điều 6
	1đ
	

	- Nêu và phân tích được các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp 
	6đ
	

	- Nêu và phân tích được các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ đại diện
	5đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 3:  
	12đ
	


Câu 4: 10 điểm

	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được nguồn gốc, nền tảng của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc thể hiện trong Hiến pháp 2013
	2,5đ
	

	- Nêu được tư tưởng về sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, không phân biệt đối xử giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tín ngưỡng, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	6đ
	

	- Nêu được tư tưởng đại đoàn kết dân tộc thể hiện qua quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
	1,5đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 4: 
	10đ
	


Câu 5: 15 điểm

	Ý cho điểm



	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cụ thể là:
+ Nêu được sự thay đổi trong tên gọi, vị trí của chương, số lượng điều khoản, cách thiết kế các điều khoản và nhận thức về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

+ Nêu được trách nhiệm của Nhà nước, nhận thức, tư duy mới, các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

+ Nêu được một số quyền mới thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân

+ Nêu được các điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được sửa đổi, bổ sung
	12đ

3đ

1,5đ

3,5đ

4đ
	

	- Nêu được điểm mới tâm đắc nhất và giải thích lí do tại sao
	3đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 5: 
	15đ
	


Câu 6:  12 điểm

	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm 

	- Nêu được điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân 
	6đ
	

	- Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong thực hiện quyền lực Nhà nước
	6đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 6:
	12đ
	


Câu 7: 5 điểm
	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Chỉ rõ cấp chính quyền địa phương 
	1đ
	

	- Nêu được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
	1đ
	

	- Nêu được nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương 
	3đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 7:
	5đ
	


Câu 8: 5 điểm

	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và Nhân dân 
	3đ
	

	- Nêu được trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân 
	2đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 8:
	5đ
	


Câu 9: 16 điểm

	Ý cho điểm
	Điểm chấm ý

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước 
	6đ
	

	- Nêu được trách nhiệm của mỗi người dân 
	6đ
	

	- Liên hệ với bản thân trong việc thi hành, bảo vệ Hiến pháp
	4đ
	

	Tổng điểm nội dung câu 9:
	16đ
	


II. ĐIỂM HÌNH THỨC BÀI DỰ THI

	
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	ĐIỂM HÌNH THỨC BÀI DỰ THI 
	10đ
	


III. TỔNG HỢP ĐIỂM BÀI DỰ THI
	ĐIỂM TOÀN BÀI THI = TỔNG ĐIỂM 9 CÂU + ĐIỂM HÌNH THỨC BÀI DỰ THI 




Lưu ý: Các câu hỏi phân tích liên quan đến cảm nghĩ riêng của thí sinh như ý hỏi thứ 4 và 5 của câu 2, ý hỏi thứ 2, 3 của câu 5 và câu 9 thì trường hợp không trả lời theo các ý trong đáp án, giám khảo tự cho điểm theo đánh giá của bản thân vào cột tổng điểm đối với các ý này 
	
	GIÁM KHẢO 
(Ký, ghi rõ họ tên)



